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	 BỘ TƯ PHÁP  
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ 
CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /TT/2021/TT-BTP ngày     /    /    của Bộ Tư pháp)

	Tên vị trí việc làm
	Ngạch công chức

	I
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

	1
	Chuyên viên cao cấp về xây dựng pháp luật 
	Chuyên viên cao cấp

	2
	Chuyên viên chính về xây dựng pháp luật 
	Chuyên viên chính

	3
	Chuyên viên về xây dựng pháp luật
	Chuyên viên

	4
	Chuyên viên cao cấp về tổ chức thi hành pháp luật 
	Chuyên viên cao cấp

	5
	Chuyên viên chính về tổ chức thi hành pháp luật 
	Chuyên viên chính

	6
	Chuyên viên về tổ chức thi hành pháp luật
	Chuyên viên

	7
	Chuyên viên cao cấp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
	Chuyên viên cao cấp

	8
	Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên chính

	9
	Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên

	10
	Chuyên viên cao cấp về hành chính tư pháp 
	Chuyên viên cao cấp

	11
	Chuyên viên chính về hành chính tư pháp 
	Chuyên viên chính

	12
	Chuyên viên về hành chính tư pháp 
	Chuyên viên

	13
	Chuyên viên cao cấp về bổ trợ tư pháp 
	Chuyên viên cao cấp

	14
	Chuyên viên chính về bổ trợ tư pháp 
	Chuyên viên chính

	15
	Chuyên viên về bổ trợ tư pháp 
	Chuyên viên

	16
	Chuyên viên cao cấp về giải quyết tranh chấp quốc tế
	Chuyên viên cao cấp

	17
	Chuyên viên chính về giải quyết tranh chấp quốc tế
	Chuyên viên chính

	18
	Chuyên viên về giải quyết tranh chấp quốc tế
	Chuyên viên

	19
	Đại diện Bộ Tư pháp tại Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ
	Chuyên viên chính

	20
	Thẩm tra viên cao cấp thi hành án
	Thẩm tra viên cao cấp

	21
	Thẩm tra viên chính thi hành án
	Thẩm tra viên chính

	22
	Thẩm tra viên thi hành án
	Thẩm tra viên

	23
	Chấp hành viên cao cấp thi hành án
	Chấp hành viên cao cấp

	24
	Chấp hành viên trung cấp thi hành án
	Chấp hành viên trung cấp

	25
	Chấp hành viên sơ cấp thi hành án
	Chấp hành viên sơ cấp

	26
	Thư ký thi hành án
	Thư ký thi hành án

	27
	Thư ký trung cấp thi hành án
	Thư ký trung cấp thi hành án

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tại Sở Tư pháp

	1
	Chuyên viên chính về xây dựng pháp luật 
	Chuyên viên chính

	2
	Chuyên viên về xây dựng pháp luật 
	Chuyên viên

	3
	Chuyên viên chính về tổ chức thi hành pháp luật 
	Chuyên viên chính

	4
	Chuyên viên về tổ chức thi hành pháp luật
	Chuyên viên

	5
	Chuyên viên chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên chính

	6
	Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Chuyên viên

	7
	Chuyên viên chính về hành chính tư pháp 
	Chuyên viên chính

	8
	Chuyên viên về hành chính tư pháp 
	Chuyên viên

	9
	Chuyên viên chính về bổ trợ tư pháp 
	Chuyên viên chính

	10
	Chuyên viên về bổ trợ tư pháp 
	Chuyên viên

	III
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tại Phòng Tư pháp

	1
	Chuyên viên về xây dựng pháp luật
	Chuyên viên

	2
	Chuyên viên về tổ chức thi hành pháp luật
	Chuyên viên

	3
	Chuyên viên về hành chính tư pháp
	Chuyên viên
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